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TỔNG CỤC HẢI QUAN
BỘ TÀI CHÍNH

NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THEO KỲ

Từ ngày 01/06/2017 đến hết ngày 15/06/2017
Kỳ 1 tháng 6 năm 2017

Cục CNTT & Thống kê Hải quan
Biểu số 1N/TCHQ

Sơ bộ

Cộng dồn đến hết 
kỳ báo cáoĐVT

Số trong kỳ báo cáo
Nhóm/Mặt hàng chủ yếuSTT

LượngTrị giá (USD) Trị giá (USD)Lượng

91.322.875.3348.912.001.615USDTỔNG TRỊ GIÁ
55.125.067.8505.295.594.647USDTrong đó: Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

trực tiếp nước ngoài
580.461.85857.592.146USD1 Hàng thủy sản
390.839.51941.466.945USD2 Sữa và sản phẩm sữa
577.099.46878.016.978USD3 Hàng rau quả

1.055.384.433546.130220.452.396Tấn4 Hạt điều 118.650
479.395.4552.333.38038.070.992Tấn5 Lúa mì 184.676
663.033.1183.287.06037.780.146Tấn6 Ngô 191.654
335.835.042762.68714.342.412Tấn7 Đậu tương 32.525
320.468.87836.905.952USD8 Dầu mỡ động thực vật
111.060.20310.257.283USD9 Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc
283.841.34227.311.218USD10 Chế phẩm thực phẩm khác

1.623.541.621175.885.758USD11 Thức ăn gia súc và nguyên liệu
126.628.16013.108.139USD12 Nguyên phụ liệu thuốc lá
235.630.3902.817.03935.542.867Tấn13 Quặng và khoáng sản khác 544.783
597.513.1805.849.53620.282.173Tấn14 Than đá 281.470
115.074.205280.492Tấn15 Dầu thô

2.995.919.9455.719.726317.730.132Tấn16 Xăng dầu các loại: 677.764
834.234.1431.369.75460.797.340Tấn 113.195- Xăng

1.590.754.1333.251.677202.210.349Tấn 441.137- Diesel
94.761.650283.0269.320.924Tấn 30.533- Mazut

408.903.279790.52942.459.915Tấn 86.633- Nhiên liệu bay
303.354.705606.38937.514.803Tấn17 Khí đốt hóa lỏng 88.129
394.966.58754.025.811USD18 Sản phẩm khác từ dầu mỏ

1.786.427.110164.991.530USD19 Hóa chất
1.910.298.480186.118.275USD20 Sản phẩm hóa chất

175.547.54617.707.477USD21 Nguyên phụ liệu dược phẩm
1.218.828.235139.600.650USD22 Dược phẩm

586.930.0712.177.89241.009.886Tấn23 Phân bón các loại: 161.972
59.493.738226.433301.444Tấn 1.221- Phân Ure
88.714.999247.8596.647.361Tấn 18.206- Phân NPK

150.683.942405.65110.050.655Tấn 26.333- Phân DAP
57.704.963486.6335.533.507Tấn 46.769- Phân SA

155.144.573594.41711.215.515Tấn 44.788- Phân Kali
280.533.80627.274.164USD24 Chất thơm, mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
449.804.36144.939.305USD25 Thuốc trừ sâu và nguyên liệu
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3.216.770.2992.161.944317.808.179Tấn26 Chất dẻo nguyên liệu 218.097
2.255.193.197223.602.710USD27 Sản phẩm từ chất dẻo

498.105.329223.47745.144.550Tấn28 Cao su 20.931
352.471.50832.468.857USD29 Sản phẩm từ cao su
972.726.32397.005.330USD30 Gỗ và sản phẩm gỗ
746.683.076898.67470.256.796Tấn31 Giấy các loại 86.884
294.582.08830.325.040USD32 Sản phẩm từ giấy

1.136.337.957626.212117.437.564Tấn33 Bông các loại 62.371
803.041.630391.47173.461.922Tấn34 Xơ, sợi dệt các loại 38.172

4.984.054.717509.083.061USD35 Vải các loại
2.485.177.519238.372.334USD36 Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày

431.250.67841.662.934USD37 Thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh
231.055.96618.164.551USD38 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm
531.564.7731.879.63744.368.296Tấn39 Phế liệu sắt thép 158.754

4.324.734.9337.399.790355.275.943Tấn40 Sắt thép các loại: 580.080
73.803.718178.2348.279.089Tấn 18.449- Phôi thép

1.305.661.132129.218.002USD41 Sản phẩm từ sắt thép
2.419.653.558703.571250.924.794Tấn42 Kim loại thường khác: 70.482
1.089.714.778169.463119.448.396Tấn 19.088- Đồng

390.871.24638.221.447USD43 Sản phẩm từ kim loại thường khác
14.761.659.8261.341.324.650USD44 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện

918.507.56071.517.839USD45 Hàng điện gia dụng và linh kiện
5.665.278.962549.003.420USD46 Điện thoại các loại và linh kiện

478.502.76142.666.335USD47 Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện
16.588.410.8971.647.650.949USD48 Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác

526.426.98751.279.951USD49 Dây điện và dây cáp điện
954.686.80846.79380.804.650Chiếc50 Ô tô nguyên chiếc các loại: 3.672
412.667.22824.90132.363.500Chiếc 1.622- Ô tô 9 chỗ ngồi trở xuống

9.302.208327550.268Chiếc 25- Ô tô trên 9 chỗ ngồi
346.692.06017.50035.020.125Chiếc 1.783- Ô tô vận tải

1.502.132.940123.372.938USD51 Linh kiện, phụ tùng ô tô
192.183.76521.626.724USD52 Xe máy và linh kiện, phụ tùng
388.535.99318.008.010USD53 Phương tiện vận tải khác và phụ tùng

4.368.195.188494.016.401USD54 Hàng hóa khác
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